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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Khoa Khoa học Tự nhiên

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM 2010
Môn thi: VẬT LÍ, khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.

Mã đề thi: 201
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
 Câu 1.Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn
đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp một điểm thuộc bụng sóng đi qua
vị trí cân bằng là
A. 0,075 s B. 0,025 s C. 0,1 s D. 0,05 s
 Câu 2.Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Tại một điểm M
trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng 28,5 cm và 21 cm, sóng có biên độ cực đại. Nếu giữa M và đường
trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì bước sóng là
A. 5,00 cm B. 3,75 cm C. 2,50 cm D. 3,00 cm
 Câu 3.Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều có chu kì 0,1 (s). Nam châm tác dụng lên một lá thép mỏng
làm cho lá thép dao động điều hòa và tạo ra sóng âm. Sóng âm do nó phát ra truyền trong không khí là:
A. Âm mà tai người có thể nghe được B. Sóng ngang
C. Hạ âm D. Siêu âm
 Câu 4.Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ
dòng điện trong mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có
thể là
A. chỉ điện trở thuần B. chỉ cuộn cảm thuần
C. chỉ tụ điện D. tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần
 Câu 5.Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 3cos(100πt + π/6) (A), (t đo bằng giây). Tại thời điểm
t1  nào đó, dòng điện có cường độ 1,5 A. Đến thời điểm t = t1 + 0,01 (s), cường độ dòng điện bằng
A. √2 (A) B. -1,5√3 (A) C. -1,5 (A) D. 1,5√3 (A)
 Câu 6.Tia hồng ngoại và sóng vô tuyến có cùng tính chất nào sau đây?
A. Tác dụng nhiệt B. Có khả năng gây ra một số phản ứng hoá học
C. Có thể biến điệu D. Có thể gây ra hiện tượng quang điện
 Câu 7.Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng. Tia Rơnghen
A. có cùng bản chất với tia hồng ngoại B. có khả năng xuyên qua một tấm nhôm dày cỡ cm
C. có năng lượng lớn hơn tia tử ngoại D. không có các tính chất giao thoa, nhiễu xạ.
 Câu 8.Cứ mỗi hạt Ra226 khi phân rã chuyển thành hạt nhân Rn222. Xem khối lượng xấp xỉ bằng số khối. Nếu có
226 g Ra226 thì sau 2 chu kì bán rã khối lượng Rn222 tạo thành là
A. 55,5 g B. 56,5 g C. 169,5 g D. 166,5 g
 Câu 9.Nếu có 1 kg U235 tinh khiết phân hạch hoàn toàn thì năng lượng này tương đương với điện năng có thể thắp
sáng một bóng đèn 100 W trong bao lâu? Biết rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 3,2.10-11 (J), số Avôgađrô NA =
6,023.1023.
A. 0,26 năm. B.  9,5 năm. C. 2,6.104 năm. D.  9,5.106 năm.
 Câu 10.Một vật khối lượng 100 g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình dao
động: x1 = 5cos(10t + π) (cm), x2 = 10cos(10t + π/3) (cm) (t đo bằng giây). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng
lên vật bằng
A. 15 N B. 0,5√3 N C. 50√3 N D. 10 N
 Câu 11.Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị
bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên con lắc thì lúc đó
A. lực căng sợi dây cân bằng với trọng lực. B. vận tốc của vật dao động cực tiểu.
C. lực căng sợi dây không phải hướng thẳng đứng. D. động năng của vật dao động bằng nửa giá trị cực đại.
 Câu 12.Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A và gốc O trùng với vị trí cân bằng, khi vật đi từ điểm
có li độ x1 = A/2 theo chiều âm đến điểm có li độ x2 = -A/2 lần thứ nhất mất 1/30 (s). Tần số dao động của vật là
A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 15 Hz. D. 0,2 Hz.
 Câu 13.Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần với cơ năng ban đầu của nó là 8 J, sau ba chu kỳ đầu tiên biên độ của nó
giảm đi 10%. Phần cơ năng chuyển thành nhiệt sau khoảng thời gian đó là
A. 6,3 J B. 7,2 J C. 1,52 J D. 2,7 J
 Câu 14.Một vật nhỏ đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) với biên độ A, với chu kì T.
Chọn phương án SAI. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian
A. T/4 kể từ khi vật ở vị trí cân bằng là A. B. T/4 kể từ vị trí mà tốc độ dao động của vật triệt tiêu là A.
C. T/2 là 2A. D. T/4 không thể lớn hơn A.
 Câu 15.Trong đêm tối, một sóng ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Nếu chiếu sáng sợi dây bằng một
đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong một giây thì người ta quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên.
Chu kì sóng KHÔNG thể bằng
A. 0,01 s B. 0,02 s C. 0,03 s D. 0,04 s
 Câu 16.Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp. Điện trở thuần của toàn mạch là 25 Ω. Biết điện áp hai đầu
đoạn mạch và điện áp trên tụ lần lượt là u = 100√2cos(ωt + π/6) (V) và uc = U0Ccosωt (V) (t đo bằng giây). Công
suất tiêu thụ trên mạch
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A. 75 W B. 100 W C. 300 W D. 50 W
 Câu 17.Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Giá trị
cực đại tương ứng của chúng là I0 và U0. Lựa chọn phương án SAI. Đối với mạch
A. chỉ có điện trở thuần thì u2/U0

2 + i2/I0
2 = 1 B. chỉ có tụ điện thì u2/U0

2 + i2/I0
2 = 1

C. chỉ có cuộn dây thuần cảm thì u2/U0
2 + i2/I0

2 = 1 D. điện trở nối tiếp với tụ điện thì u2/U0
2 + i2/I0

2 ≠ 1
 Câu 18.Gọi u, uR, uL và uC lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L
và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch nối tiếp RLC. Thay đổi tần số dòng điện qua mạch sao cho trong mạch xảy ra
cộng hưởng điện thì
A. u = uC B. uL = uC C. uR = u D. uR = uL

 Câu 19.Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC cho C thay đổi ta thấy có hai giá trị
của C là C1 = 10-4/π (F)  hoặc C2 = 10-4/(2π) (F)  thì điện áp hiệu dụng trên tụ bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng trên
tụ cực đại thì giá trị của C là
A. 3.10-4/(4π) (F) B. 10-4/(3π) (F) C. 3.10-4/(2π) (F) D.  2.10-4/(3π) (F)
 Câu 20.Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau: mạch 1 và mạch 2, cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số
góc lần lượt là ω và 2ω. Biết độ tự cảm của mạch 2 gấp đôi độ tự cảm của mạch 1. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch
đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc là
A. ω√3 B. 1,5ω C. 2ω D. 3ω
 Câu 21.Một máy biến áp có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Cuộn sơ cấp nối
với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động
100 Ω và cảm kháng cũng là 100 Ω. Công suất mạch sơ cấp là
A. 150W B. 100W C. 250W D. 200W
 Câu 22.Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp đen X. Dùng
vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây và hai đầu hộp kín lần
lượt là U, Ud và UX. Nếu U  = Ud + UX thì X có thể là
A. điện trở nối tiếp với tụ điện.
B. điện trở nối tiếp với cuộn cảm thuần.
C. cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện.
D. cuộn cảm nối tiếp với tụ điện sao cho hộp X có dung kháng lớn hơn cảm kháng.
 Câu 23.Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng điện từ không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch phát sóng điện từ cao tần. B. Mạch biến điệu.
C. Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần. D. Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần.
 Câu 24.Mạch dao động LC lí tưởng, ở thời điểm ban đầu t = 0, dòng điện trong mạch đi theo chiều dương và
cường độ đạt giá trị cực đại, đến thời điểm gần nhất cường độ dòng điện chỉ còn một nửa là t = 1,2 µs. Chu kì dao
động của mạch là
A. 3,6 µs B. 4,8 µs C. 14,4 µs D. 7,2 µs
 Câu 25.Trong mạch dao động LC lý tưởng, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH, cảm ứng từ tại điểm M trong lòng
cuộn cảm biến thiên theo thời gian theo phương trình B = B0cos5000t (T) (với t đo bằng giây). Điện dung của tụ
điện là
A. 8 mF B. 2 mF C. 2 µF D. 8 µF
 Câu 26.Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động với dòng điện trong mạch i = I0cos(1000πt + π/4) (A) (với t đo
bằng mili giây). Mạch này có thể cộng hưởng được với sóng điện từ có bước sóng bằng
A. 600 (m) B. 600000 (m) C. 300 (km) D. 30 (m)
 Câu 27.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là
λ1 = 720 nm, λ2 = 540 nm, λ3 = 432 nm và λ4 = 360nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng
cách đến hai khe bằng 1,08 µm có
A. vân sáng bậc 2 của λ4 B. vân tối thứ 3 của λ3 C. vân tối thứ 4 của λ1 D. sáng bậc 3 của λ2

 Câu 28.Trên một tấm bìa rộng có khoét một lỗ tròn và đặt vừa khít vào đó một thấu kính mỏng hai mặt lồi cùng
bán kính 4,2 cm, chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,6 và 1,7. Chiếu một chùm
ánh sáng trắng rộng song song với trục chính. Phía sau tấm bìa 3,5 cm đặt một màn ảnh vuông góc trục chính thì
trên màn thu được
A. một điểm sáng B. vệt sáng hình tròn, tâm màu đỏ và rìa màu tím
C. vệt sáng màu trắng D. vệt sáng hình tròn, tâm màu tím và rìa màu đỏ
 Câu 29.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ có bước sóng 640 nm (màu
đỏ) và 560 nm (màu lục). Giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng khác?
A. có 6 vân đỏ, 7 vân lục B. có 7 vân đỏ, 6 vân lục C. có 2 vân đỏ, 3 vân lục D. có 8 vân đỏ, 9 vân lục
 Câu 30.Trong pin quang điện, điện trường lớp tiếp xúc p–n
A. chỉ có tác dụng ngăn không cho electron khuếch tán từ n sang p.
B. chỉ có tác dụng ngăn không cho lỗ trống khuếch tán từ p sang n.
C. vừa ngăn không cho electron khuếch tán từ n sang p vừa không cho lỗ trống khuếch tán từ p sang n.
D. vừa ngăn không cho electron khuếch tán từ p sang n vừa không cho lỗ trống khuếch tán từ n sang p.
 Câu 31.Chọn câu đúng với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?
A. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba sau đó nó bức xạ tối đa sáu phôtôn.
B. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai sau đó nó bức xạ tối đa hai phôtôn.
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C. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai sau đó nó bức xạ hai vạch quang phổ.
D. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba sau đó nó bức xạ năm vạch quang phổ.
 Câu 32.Chiếu bức xạ thích hợp bước sóng λ vào tâm O của tấm tấm kim loại phẳng hình tròn rất rộng tích điện
dương Q. Quang electron bứt ra khỏi bề mặt rồi sau đó lại bị hút rơi trở lại tại điểm A xa nhất cách O một khoảng
OA = R (bỏ qua tác dụng của trọng lực). Muốn tăng R thì
A. giảm λ và tăng Q B. tăng λ và giảm Q C. tăng λ và tăng Q D. giảm λ và giảm Q
 Câu 33.Một ống tia Rơnghen phát được bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10 m. Để tăng độ cứng của tia
Rơnghen người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 500 V. Biết độ lớn điện tích êlectrôn
(êlectron), tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C; 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s.
Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng ngắn nhất của tia đó là
A. 3,13.10-9 m B. 4,16.10-10 m C. 3,13.10-10 m D. 4,16.10-9 m
 Câu 34.Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,26 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,52 µm.
Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu số phôtôn ánh
sáng kích thích chiếu vào là 100 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là
A. 1 B. 60 C. 50 D. 2
 Câu 35.Cho hạt proton có động năng 1,2 (MeV) bắn phá hạt nhân 3Li7 đang đứng yên tạo ra 2 hạt nhân X giống
nhau nhưng tốc độ chuyển động thì gấp đôi nhau. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 17,4 (MeV) và không
sinh ra bức xạ γ. Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là
A. 5,4 MeV B. 6,2 MeV C. 12,4 MeV D. 3,72 MeV
 Câu 36.Trong tám hành tinh lớn của Hệ Mặt Trời thì hành tinh có kích thước bé nhất so với các hành tinh còn lại là
A. Thủy tinh B. Tiểu hành tinh C. Hỏa tinh D. Kim tinh
 Câu 37.Chất phóng xạ 53I

131 có chu kì bán rã 8 (ngày). Một mẫu phóng xạ, lúc đầu có 2.1015 nguyên tử 53I
131 chưa

bị phân rã. Số nguyên tử 53I
131 bị phân rã trong ngày thứ 8 là

A. 5.1014 B. 8.1013 C. 1015 D. 9.1013

 Câu 38.Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400 s) khối lượng sao Thiên Lang giảm một lượng 9,36.1015 kg. Biết
tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Công suất bức xạ trung bình của sao Thiên Lang bằng
A. 97,5.1026 W B. 9,75.1020 MW C. 5,9.1010 MW D. 5,9.1025 W
 Câu 39.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng theo phương trình x =
4cosωt (cm) với gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm, lấy gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời điểm gần nhất từ khi dao động đến khi lực đàn hồi của lò xo bằng trọng lực tác
dụng lên vật là
A. 0,9 s. B. 0,2 s. C. 0,3 s. D. 0.1 s.
 Câu 40.Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt/3 + π/4) (cm) (với t đo bằng giây). Biết tại thời điểm t1
(s) li độ x = 2,5 cm. Tại thời điểm  t1 + 3 (s) có li độ là:
A. +4 cm B. –4,8 cm C. -2,5 cm D. -2,5√2 cm.
PHẦN RIÊNG __________ Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II __________
Phần I. Theo chương trình CƠ BẢN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
 Câu 41.Mạch dao động LC lí tưởng gồm: cuộn dây có độ tự cảm 25 (mH) và một bộ tụ gồm hai tụ có điện dung
đều bằng 0,5 (mF) mắc song song. Dòng điện trong mạch có biểu thức: i = 0,001sinωt (A). Mạch đang hoạt động thì
ở thời điểm t = 0,0025π (s) người ta tháo nhanh một tụ ra ngoài. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là
A. 0,005√2 (V) B. 0,12√2 (V) C. 0,12 (V) D. 0,005 (V)
 Câu 42.Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số một lượng rất nhỏ thì:
A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi B. điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi
C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm
 Câu 43.Một trạm phát điện xoay chiều một pha có công suất không đổi, truyền điện đi xa với điện áp hai đầu dây
tại nơi truyền đi là 200 kV thì tổn hao điện năng là 30%. Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500 kV thì tổn hao điện
năng là:
A. 12% B. 75% C. 24% D. 4,8%
 Câu 44.Đồng vị X phóng xạ α tạo thành Y. Ban đầu có một mẫu chất X . Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa số hạt nhân Y
và số hạt nhân X trong mẫu là 7:1. Tại thời điểm t2 = t1 + 414 ngày thì tỉ lệ đó là 63:1. Chu kì bán rã của X là
A. 138 ngày B. 3,8 ngày C. 8 ngày D. 125 ngày
 Câu 45.Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x1 = acos(ωt + π/3) (cm) và x2 =
bcos(ωt - π/2) (cm) (t đo bằng giây). Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 5cos(ωt + ϕ)(cm). Biên độ dao
động b có giá trị cực đại khi a bằng
A. 5√3 cm B. 5 cm C. 5√2 cm D. 5/√2 cm
 Câu 46.Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo hình sao có điện áp pha 127 V và tần số 50 Hz. Người ta
đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc theo hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 100 Ω và cuộn dây có độ tự
cảm 1/π (H). Cường độ dòng điện qua các tải là
A. 1,56 A B. 5,16 A C. 1,84 A D. 2,52 A
 Câu 47.Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A và B giống nhau, dao động điều hòa với biên độ a, tạo ra trên bề
mặt hai sóng kết hợp truyền đi với biên độ không đổi với bước sóng là 24 cm. Một điểm M nằm trên mặt chất lỏng
dao động với biên độ là a√2. Hiệu số MB – MA có thể có giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. 12 cm. B. 32 cm. C. 20 cm. D. 30 cm.
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 Câu 48.Năng lượng nhiệt hạch tỏa ra khi tổng hợp 1 (g) heli theo phương trình D + T  → α + n lớn gấp cỡ mấy lần
năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1 (g) urani?
A. 5 lần B. 10 lần C. 50 lần D. cỡ 100 lần
 Câu 49.Người ta đã phát hiện được hàng ngàn tiểu hành tinh phân bố giữa quỹ đạo của
A. Kim tinh và Trái Đất B. Hỏa tinh và Trái Đất C. Thổ tinh và Mộc tinh D. Hỏa tinh và Mộc tinh
 Câu 50.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với ba bức xạ đơn sắc thì khoảng vân lần lượt là: 0,48
(mm); 0,54 (mm) và 0,64 (mm). Hãy xác định vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có vạch sáng cùng mầu với
vạch sáng tại O.
A. ±22,56 (mm) B. ±17,28 (mm) C. ±24,56 (mm) D. ±28,56 (mm)
Phần II. Theo chương trình NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 đến câu 60):
 Câu 51.Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong khoảng thời gian Δt tốc độ góc biến thiên từ
ω1 đến ω2. Góc quay được trong khoảng thời gian Δt đó là
A. Δt(ω2 - ω1) B. Δt(ω2 + ω1) C. 0,5.Δt(ω2 - ω1) D. 0,5.Δt(ω2 + ω1)
 Câu 52.Một sàn quay hình trụ có khối lượng m, bán kính R, momen quán tính là mR2/2). Sàn bắt đầu quay nhờ một
lực không đổi, nằm ngang, có độ lớn F tác dụng vào sàn theo phương tiếp tuyến với mép sàn. Tốc độ góc của sàn
sau khoảng thời gian Δt kể từ khi lực F tác dụng.
A. 2FΔt/mR B. 0,5.FΔt/mR C. 4FΔt/mR D. FΔt/mR
 Câu 53.Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,2 µm thích hợp vào catốt của tế bào quang điện với công suất
là 3 mW. Cứ 10000 phôtôn chiếu vào catôt thì có 94 electron bị bứt ra. Biết điện tích êlectrôn, tốc độ ánh sáng trong
chân không và hằng số Plăng lần lượt là -1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Nếu cường độ dòng quang điện là
2,25 µA thì có bao nhiêu phần trăm electron đến được anốt.
A. 0,9% B. 30% C. 50% D. 19%
 Câu 54.Người lái xe đỗ ôtô cách vách núi 1,6 km. Người lái xe bấm còi có tần số âm là 1200 Hz đồng thời cho ôtô
chạy nhanh dần đều lại gần vách núi với gia tốc 4 m/s2. Tốc độ âm trong không khí 300 m/s. Tìm tần số âm phản
xạ từ vách núi mà người lái xe nghe được?
A. 1360 Hz B. 1367 Hz C. 1334 Hz D. 1353 Hz
 Câu 55.Theo thuyết Big Bang, vũ trụ bắt đầu dãn nở từ
A. một nguyên tử B. một hạt nhân
C. một “điểm kì dị” D. một phân tử
 Câu 56.Biết khối lượng của êlectron và của pôzitôn đều bằng 0,511 (MeV/c2), lấy 1 MeV = 1,6.10-13 (J), hằng số
Plank h = 6,625.10-34Js. Do sự huỷ cặp êlectron – pôzitôn sinh ra hai phôtôn có năng lượng gấp đôi nhau. Coi động
năng của các hạt êlectron và của pôzitôn rất nhỏ so với năng lượng nghỉ của chúng. Năng lượng của phôtôn có tần số
nhỏ hơn là:
A. 0,342 (MeV) B. 0,341 (MeV) C. 0,347 (MeV) D. 0,512 (MeV)
 Câu 57.Một máy bay chuyển động với tốc độ 600 m/s đối với mặt đất. Cần bao nhiêu thời gian (theo đồng hồ trên
mặt đất) cho máy bay đó bay để đồng hồ trên máy bay chậm đi 5 µs so với đồng hồ trên mặt đất?
A. 106 s B. 2.106 s C. 1,5.106 s D. 2,5.106 s
 Câu 58.Coi ngôi sao là một khối cầu đồng chất, có mômen quán tính tỉ lệ với bình phương bán kính. Hỏi khi một
ngôi sao có bán kính 109 m có chu kì tự quay 106 (s) co lại trở thành một sao nơtron bán kính 10 km thì chu kì của
nó là bao nhiêu?
A. 10 µs B. 100 µs C. 1 s D. 10 s
 Câu 59.Một thanh mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, chiều dài l, có thể quay xung quanh trục nằm ngang
đi qua một đầu thanh và vuông góc với thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Mômen quán
tính của thanh đối với trục quay là I = ml2/3 và gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanh được thả không vận tốc đầu từ vị trí
nằm ngang thì sau khi thanh quay được một góc 300 nó có tốc độ góc ω bằng

A.
2g

3 B.
3 3g

2
C.

3g

2
D.

3g

4
 Câu 60.Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau
6 cm, tại A là một nút sóng. Số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,8 biên độ tại bụng sóng là
A. 10. B. 20. C. 18. D. 17.

---Hết---
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM 2010
Môn: Vật lý, Khối A

Thêi gian lµm  bµi 90 phót
Câu Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204

 C©u 1. D C C A
 C©u 2. D A B D
 C©u 3. A C D C
 C©u 4. A D D D
 C©u 5. C C A B
 C©u 6. C B A C
 C©u 7. D A C B
 C©u 8. D C C D
 C©u 9. C A D D
 C©u 10. B A D A
 C©u 11. C C C A
 C©u 12. A B B C
 C©u 13. C C C C
 C©u 14. D D A D
 C©u 15. C D C D
 C©u 16. B A D C
 C©u 17. A B C B
 C©u 18. C B B C
 C©u 19. A A A A
 C©u 20. A C C C
 C©u 21. C B A D
 C©u 22. B D A C
 C©u 23. C B C B
 C©u 24. D D D A
 C©u 25. D D D C
 C©u 26. A A A A
 C©u 27. B D B A
 C©u 28. B A B C
 C©u 29. A D A D
 C©u 30. C C C D
 C©u 31. B D B A
 C©u 32. D D D B
 C©u 33. B A D B
 C©u 34. D A A A
 C©u 35. D C D C
 C©u 36. A C A B
 C©u 37. D D D D
 C©u 38. A D C D
 C©u 39. D C D A
 C©u 40. C B B D
 C©u 41. A A A B
 C©u 42. C A A D
 C©u 43. D D A B
 C©u 44. A B C A
 C©u 45. A D D A
 C©u 46. A B A A
 C©u 47. D A D C
 C©u 48. B C B D
 C©u 49. D D D A
 C©u 50. B A B D
 C©u 51. D C C C
 C©u 52. A B D B
 C©u 53. C D A C
 C©u 54. A B A B
 C©u 55. C C D C
 C©u 56. B B B D
 C©u 57. D D C A
 C©u 58. B A B A
 C©u 59. C C C D
 C©u 60. B A B B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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